
UBND HUYỆN BA TƠ THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BA ĐIỀN (Áp dụng từ tuần 1, từ ngày 05/9/2023) 

          

Thứ Tiết 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV 

Sáng 

thứ 2 

1 
Chào cờ 

HĐTN,HN 
Thơm 

Chào cờ 

HĐTN,HN 
Vũ 

Chào cờ 

HĐTN,HN 
Nam Chào cờ Hạnh 

2 GDTC (TD) Đ.Lý Đội Khương Văn Nam Sử Vũ 

3 GDTC (TD) Đ.Lý Tiếng Anh Tiền Toán Hạnh Đội Khương 

4 Văn Vũ Toán Thơm Toán Hạnh Văn Nam 

5 Tin Hạnh Toán Thơm Tiếng Anh Tiền Văn Nam 

Chiều 

thứ 2 

1 KHTN Thơm GDCD Nin Sử Vũ Tin Hạnh 

2 KHTN Thơm HĐTN,HN Vũ GDCD Nin Tin Hạnh 

3 GDĐP Vũ         Sinh Thơm 

Sáng 

thứ 3 

1 Tiếng Anh Tiền Văn Vũ GDTC (TD) Đ.Lý Âm nhạc Vương 

2 Mỹ thuật Vương Văn Vũ GDTC (TD) Đ.Lý Toán Hạnh 

3 Văn Vũ Toán Thơm KHTN Hoanh Toán Hạnh 

4 Địa Khương Tiếng Anh Tiền KHTN Hoanh Địa Thơm 

5 HĐTN,HN Thơm Tiếng Anh Tiền Địa Khương Lý Hoanh 

Chiều 

thứ 3 

1                 

2                 

3                 

Sáng 

thứ 4 

1 Đội Khương GDTC (TD) Đ.Lý Văn Nam Sinh Thơm 

2 KHTN Thơm GDTC (TD) Đ.Lý Văn Nam Công nghệ Hoanh 

3 Toán Tồn Địa Khương Công nghệ Hoanh Tiếng Anh Tiền 

4 Toán Tồn Toán Thơm Tiếng Anh Tiền Văn Nam 

5     Tin Hoanh Tiếng Anh Tiền Hóa Tồn 

Chiều 

thứ 4 

1 GDCD Nam Công nghệ Hoanh Âm nhạc Vương     

2 Âm nhạc Vương Sử Nam KHTN Hoanh GDTC (TD) Đ.Lý 

3 Công nghệ Hoanh Âm nhạc Vương HĐTN,HN Nam GDTC (TD) Đ.Lý 

Sáng 

thứ 5 

1 Văn Vũ KHTN Hoanh Đội Khương Văn Nam 

2 Văn Vũ KHTN Hoanh Toán Hạnh Hóa Tồn 

3 Địa Khương Sử Nam Toán Hạnh GDCD Vũ 

4 Toán Tồn GDĐP Nam Mỹ thuật Vương Lý Hoanh 

5 Toán Tồn Mỹ thuật Vương Công nghệ Hoanh Toán Hạnh 

Chiều 

thứ 5 

1                 

2                 

3                 

Sáng 

thứ 6 

1 Tiếng Anh Tiền Văn Vũ Văn Nam Địa Thơm 

2 Tiếng Anh Tiền Văn Vũ KHTN Hoanh Toán Hạnh 

3 KHTN Thơm KHTN Hoanh Tin Hạnh Văn Nam 

4 Sử Nam KHTN Hoanh Sử Vũ Tiếng Anh Tiền 

5 
SH lớp, 

HĐTN,HN 
Thơm 

SH lớp, 

HĐTN,HN 
Vũ 

SH lớp, 

HĐTN,HN 
Nam SH lớp Hạnh 

 Ghi chú: Giờ HĐNGLL lớp 9 thực hiện theo kế hoạch tháng    

  GDĐP lớp 8 chưa có tài liệu            Ba Điền, ngày     tháng 8 năm 2023 

Người lập bảng     HIỆU TRƯỞNG  

          

          
          

          

Lê Ngọc Tồn    Phạm Quang Nin  



UBND HUYỆN BA TƠ  BẢNG PHÂN CÔNG CBGV THCS GIẢNG DẠY, KIÊM NHIỆM NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BA ĐIỀN  (Áp dụng từ tuần 01, từ ngày 05/9/2023) 

     (Kèm theo Quyết định số 38 /QĐ-BĐI ngày 21/8/2023 của Trường TH&THCS Ba Điền) 

T

T 
Họ và Tên Chức vụ 

tiết 

tiêu 

chuẩn 

công tác kiêm nhiệm Giảng dạy môn - số tiết/tuần 

giảng dạy 

Tiểu học 

Tổng số tiết/tuần Số 

tiết 

thừa, 

thiếu/ 

tuần 

kiêm 

nhiệm 

chủ 

nhiệm 

lớp 

lớp 6 lớp 7 lớp 8 lớp 9 

thực 

dạy 

THCS 

thực 

dạy 

TH 

kiêm 

nhiệm 

chủ 

nhiệm 

lớp 

tổng 

cộng 

1 Phạm Quang Nin Hiệu trưởng 2       GDCD/1 GDCD/1     2       2 0 

2 Lê Ngọc Tồn Phó Hiệu trưởng 4     Toán/4     Hóa/2   6       6 2 

3 Hoàng Thị Minh Hoanh Giáo viên 19 Thư ký 

HĐ/2 

  KHTN/0, 

CN/1 

KHTN/4 

Tin/1, 

CN/1 

KHTN/4, 

CN/2 

Lý/2 

CN/1 

Tin 3A/1, 

3B/1, 4/1 

16 3 2   21 2 

4 Đỗ Hồng Thơm Giáo viên 19 TTND/2 CN 

lớp 6/4 

KHTN/4, 

HĐTN/1 

KHTN/0, 

Toán/4 

KHTN/0 Sinh/2, 

Địa/2 

  13   2 4 19 0 

5 Đinh Minh Hạnh Giáo viên 19 PT phòng 

Tin/3 

CN 

lớp 9/4 

Tin/1   Toán/4 

Tin/1 

Toán/4, 

Tin/2 

  12   3 4 19 0 

6 Pham Minh Khương GV TPT Đội 7 CTCĐ/3   Địa/2 Địa/1 Địa/1     4   3   7 0 

7 Phạm Nam Giáo viên 19   CN 

lớp 8/4 

Sử/1, 

GDCD/1 

Sử 7/2, 

GDĐP/1 

Văn/4, 

HĐTN/1 

Văn/5   15     4 19 0 

8 Lương Thị Vũ Giáo viên 19   CN 

lớp 7/4 

Văn/4, 

GDĐP/1 

Văn/4, 

HĐTN/1 

Sử/2, 

GDĐP/0 

Sử/1, 

GDCD/1 

  14     4 18 -1 

9 Nguyễn Thị Tiền Giáo viên 19 Tổ phó 

CM/1 

  Anh/3 Anh/3 Anh/3 Anh/2 Anh3A/4, 

3B/4, 4/4, 

5/2 

11 14 1   26 7 

10 Lê Tuấn Vương Giáo viên 19 PT Văn 

nghệ/2 

  AN/1                      

MT/1 

AN/1                      

MT/1 

AN/1                      

MT/1 

AN/1  AN toàn 

cấp TH, 

MT 2/1, 

3A/1, 

3B/1, 4/1 

7 10 2   19 0 

11 Trần Đức Lý Giáo viên 19 TTCM/3                        

PTTDTT/2 

  GDTC/2 GDTC/2 GDTC/2 TD/2 GDTC 

1/2, 2/2, 

4/2, 5/2 

8 8 5   21 2 

  CỘNG   165 18 16 27 27 27 27 35  108,0  35 18 16 177 12 

       GDĐP 8 CHƯA CÓ TÀI LIỆU  Ba Điền, ngày      tháng 8 năm 2023 

 Người lập bảng            HIỆU TRƯỞNG 

                 

               



UBND HUYỆN BA TƠ 
 

BẢNG THEO DÕI GIÁO VIÊN CÓ TIẾT TRÊN LỚP THCS HÀNG NGÀY NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS BA ĐIỀN 
 

(Áp dụng từ tuần 1, từ ngày 05/9/2023) 
    

(Kèm theo Quyết định số  38 /QĐ-BĐI ngày 21/8/2023 của Trường TH&THCS Ba Điền) 

T

T 
Họ và Tên Chức vụ 

công tác kiêm nhiệm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

TỔNG 

CỘNG 
kiêm nhiệm 

chủ nhiệm, 

dạy cấp TH 
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng 

1 Phạm Quang Nin Hiệu trưởng       2               2 

2 Lê Ngọc Tồn Phó Hiệu trưởng             3   3     6 

3 Hoàng Thị Minh Hoanh Giáo viên TS Thư ký HĐ/2       3   3 3 4   3 16 

4 Đỗ Hồng Thơm Giáo viên TTND/2 CN lớp 6 2 3 3   3       2 13 

5 Đinh Minh Hạnh Giáo viên TS PT phòng Tin/3 CN lớp 9 3 2 2       3   2 12 

6 Pham Minh Khương 
Giáo viên TPT 

Đội 

CTCĐ/3   
2   2   2   2     8 

7 Phạm Nam Giáo viên   CN lớp 8 3       3 3 3   3 15 

8 Lương Thị Vũ Giáo viên TS Tổ phó CM/1 CN lớp 7 2 3 3       3   3 14 

9 Nguyễn Thị Tiền Giáo viên 
    

2   3   3       3 11 

10 Lê Tuấn Vương Giáo viên TS PT Văn nghệ/2       2     3 2     7 

11 Trần Đức Lý Giáo viên 
TTCM/3                        

PT TDTT/2 

  
2   2   2 2       8 

  CỘNG       16 10 20 0 19 11 20 0 16 112 

          Ba Điền, ngày      tháng 8 năm 2023 

 Người lập bảng            HIỆU TRƯỞNG 
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